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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023



BÁO CÁO NHANH
Công tác ứng phó với bão số 1
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 
1. Diễn biến bão số 1
Hồi 04h00 ngày 18/7, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) 140km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14.
Dự báo: Trong 12h tới bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20km/h, đổ bổ trên khu  vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ và suy yếu dần; cường độ cấp 7, giật cấp 9
Vùng nguy hiểm trong 12h tới: phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112 độ Kinh Đông.
- Gió thực đo lúc 07h00/18/7: Bạch Long Vĩ: cấp 7, giật cấp 10 ; Cô Tô, Cửa Ông: Cấp 4.
2. Tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ
Từ ngày 18-19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 180-280mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100-200mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm.
Từ ngày 18-19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 120mm.
3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 18/7, Vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; Nam vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ỨNG PHÓ
1. Tình hình tàu thuyền
a) Tàu cá: Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 05h00 ngày 18/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có 12.668 phương tiện/29.812 LĐ biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả các tàu đã vào nơi neo đậu hoặc di chuyển đến vị trí trú tránh.
b) Tàu vận tải: Tàu vận tải: Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 183 tàu biển và 259 phương tiện thuỷ nội địa đang hoạt động; các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số 01 để có phương án đảm bảo an toàn.
2. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản
Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 119.803ha, 3.154 lều, chòi canh, 22.973 lồng/bè; hầu hết các địa phương đã hoàn thành sơ tán dân trên lồng bè.
3. Tình hình du lịch trên các đảo
Tính đến 07h00 ngày 18/7, tại Quảng Ninh, Hải Phòng còn 2.577 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo (Quảng Ninh 606 người, Hải Phòng 1.971 người). Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách.
4. Đối với các khu vực xung yếu
Thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch sơ tán 8.691 người dân khu vực xung yếu (chung cư cũ, khu vực ngoài đê, vùng trũng thấp ven biển,…) tuỳ theo diễn biến thực tế cơn bão.
5. Tình hình sản xuất nông nghiệp
- Vụ Hè thu: Hiện có 173.000 ha lúa Hè Thu đang giai đoạn đẻ nhánh tập trung tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.
- Vụ Mùa: Đã gieo cấy được 970 nghìn ha/1.008 nghìn ha, đạt 96,2% (trung du miền núi phía Bắc 380 nghìn ha/406 nghìn ha, đạt 93,4%; đồng bằng sông Hồng 450 nghìn ha/462 nghìn ha, đạt 97,4%; Bắc Trung Bộ đã gieo cấy xong 140 nghìn ha).
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ thuỷ điện khu vực Bắc Bộ
Mực nước các hồ chứa Sơn La, Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đang thấp hơn mực nước cho phép (Tính đến 7h00 ngày 18/7: Sơn La: thấp hơn 4,45m; Hoà Bình thấp hơn 9,22m; Tuyên Quang thấp hơn 6,0m; Thác Bà thấp hơn 7,23m).
	2. Hồ thuỷ lợi khu vực Bắc Bộ
- Có tổng số 2.543 hồ; trung bình đạt từ 32% - 86% dung tích thiết kế, một số tỉnh MN hồ chứa ở mức cao như: Vĩnh Phúc 76%, Phú Thọ 86%, Ninh Bình 84%.
- Hồ xung yếu: 487 hồ (Hà Giang 13, Cao Bằng 19, Lai Châu 2, Điện Biên 2, Lào Cai 4, Yên Bái 21, Tuyên Quang 56, Bắc Kạn 11, Thái Nguyên 71, Lạng Sơn 30, Quảng Ninh 13, Sơn La 36, Phú Thọ 63, Vĩnh Phúc 24, Bắc Giang 9, Hải Dương 15, Hà Nội 13, Hoà Bình 81, Ninh Bình 4).
- Hồ đang thi công: 20 hồ (Tuyên Quang 2, Thái Nguyên 5, Sơn La 1, Vĩnh Phúc 2, Hà Nội 1, Hoà Bình 7, Ninh Bình 2).
3. Tình hình đê điều
Hệ thống đê điều khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có 289 trọng điểm, vị trí xung yếu (đê sông 263; đê biển, đê cửa sông 26); 07 công trình đang thi công dở dang (Hà Nội 03; Ninh Bình 01; Thanh Hóa 02; Nghệ An: 01). 03 sự cố chưa được xử lý triệt cần quan tâm (Hà Nội 01; Bắc Giang 01; Thanh Hóa 01).
IV. TÌNH HÌNH KHÁC
Theo báo cáo nhanh của VPTT BCH PCTT&TKCN các tỉnh Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cà Mau, mưa lớn kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển đã gây thiệt hại như sau:
Về nhà: 117 nhà bị sập đổ, tốc mái (Bến Tre 27; Hậu Giang 14; Kiên Giang 30; Sóc Trăng 01; Vĩnh Long 11; Cà Mau 34)
Về tàu: 02 tàu cá/11 LĐ của tỉnh Cà Mau bị chìm do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Toàn bộ thuyền viên đã được cứu vớt, an toàn.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16/7/2023 chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó với bão.
- Sáng ngày 17/7, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đến Nghệ An để chỉ đạo ứng phó với bão số 1.
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã ban hành 02 công điện (số 05/CĐ-QG ngày 15/7/2023; số 04/CĐ-QG ngày 14/7/2023) chỉ đạo các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành ứng phó với bão.
- Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo do Thứ trưởng – Phó trưởng Ban Nguyễn Hoàng Hiệp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác sẵn sàng ứng phó với bão tại Quảng Ninh.
- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng phòng Uỷ ban QG về ƯPSCTT&TKCN đã có công điện chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý khi có tình huống;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; chỉ đạo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình tổ chức bắn pháo hiệu tại các điểm theo quy định;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành các công trình đê điều đang thi công. Cục Quản lý đê điều và PCTT có văn bản chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai ứng phó với bão để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cập nhật, cung cấp các bản tin dự báo bão phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
- Cục Hàng không Việt Nam có công điện đề nghị dừng tiếp nhận máy bay trong ngày 18/7, tại các sân bay: Nội Bài (từ 11h đến 20h), Cát Bi (từ 9h đến 19h), Vân Đồn (từ 9h đến 19h).
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về công tác chỉ đạo, ứng phó với bão số 1.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã gửi tin nhắn Zalo tới hơn 8 triệu thuê bao tại các địa phương có khả năng ảnh hưởng của bão để hướng dẫn các kỹ năng ứng phó với bão.
2. Địa phương
- Thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp ngày 17/7.
- Các tỉnh, thành phố đã có công điện, văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với bão, trong đó chỉ đạo các biện pháp ứng phó cả trên tuyến biển và đất liền như đảm bảo an toàn cho khách du lịch, sơ tán dân, tiêu úng nước đệm, công trình đang thi công, …
- Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực tế, công tác ứng phó với bão số 01 tại cơ sở; kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền di chuyển tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú.
- Các tỉnh chủ động cấm biển: Thái Bình, Nam Định (12h00 ngày 17/7); Quảng Ninh (15h00 ngày 17/7); Ninh Bình (17h00 ngày 17/7); Hải Phòng (21h00 ngày 17/7). 
- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và hoàn lưu bão để triển khai các biện pháp ứng phó.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão số 1 gây ra, các Bộ ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai với các nội dung trọng tâm như sau:
	1. Đối với tuyến biển, đảo:
	- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ.
	- Quản lý chặt chẽ, cấm các phương tiện ra khơi, nhất là tàu cá, tàu du lịch; kiểm tra, hướng dẫn và có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.
- Kiên quyết không cho người dân quay trở lại trên lồng bè, chòi canh NTTS khi bão chưa tan.
- Đảm bảo an toàn đối với khách du lịch lưu trú trên các đảo, thông báo, tuyên truyền không để khách du lịch hiếu kỳ ra bờ biển đón bão tránh tai nạn đáng tiếc.
2. Đối với khu vực đồng bằng, ven biển: 
- Tiếp tục rà soát, chủ động sơ tán dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu ở cửa sông, ven biển.
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều trước tác động của triều cường, sóng lớn do bão và mưa lũ sau bão, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục hoặc đang thi công dở dang. 
· Tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố nhà ở, biển hiệu quảng cáo, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các công trình cột tháp cao, hệ thống lưới điện để đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại.
· Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập lụt đối với các khu vực đô thị, khu công nghiệp, nhất là địa bàn các tỉnh, thành phố thường xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, ...
· Kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ để tránh những thiệt hại đáng tiếc về người do cây đổ, biển quảng cáo, mái tôn bay,...
3. Đối với khu vực miền núi:
· Kiểm tra, rà soát, chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với với tình huống xảy ra lũ quét, sạt lở, chia cắt. 
· Kiểm tra, rà soát và triển khai phương án đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại về người khi có mưa lớn, nhất là tại tỉnh Quảng Ninh. 
· Kiểm tra, rà soát, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.
· Kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.	
· Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ. 
4. Các bộ, ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, triển khai hiệu quả công tác ứng phó với bão, mưa lũ.
5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng, đưa tin kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết, chủ động phòng, tránh.
6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét để chỉ đạo các biện pháp cụ thể, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại, trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân./.
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